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Abstract 
Based on the syllable importance, the word classification on the foundation of 

morphological level, the grammatical category and the number of syllables existing in a 
word, the research briefly systemizes English word stress rules, and common word stress 
mistakes illustrated by experimental phonetics, and relevant solution recommended, as well. 

 
1. Mở đầu 
Trọng âm được hiểu khái quát là sự tăng 

cường sự khác biệt bằng những cách khác 
nhau, nhằm nêu bật một (hoặc một số) đơn 
vị nào đó so với những đơn vị khác trong 
chuỗi lời nói: Trọng âm câu nêu bật một từ 
trong câu, còn trọng âm từ nêu bật một âm 
tiết trong từ [6]. Điều đó đặc biệt thấy rõ 
trong trường hợp tăng cường sự khác biệt 
đối với một âm tiết so với những âm tiết còn 
lại, trong từ ở các ngôn ngữ đa tiết như tiếng 
Anh. Trọng âm từ tiếng Anh có chức năng 
rất quan trọng trong việc giúp người nghe 
nhận ra các thông tin cần được truyền tải 
trong từ, như từ loại, ngữ nghĩa của từ. 

Trên cơ sở khảo sát và minh họa bằng 
ngữ âm thực nghiệm, bài viết có mục đích 
đơn giản hóa các nguyên tắc phức tạp quy 
định vị trí trọng âm từ tiếng Anh để giúp 
người học có thể nhớ nhanh hơn. Ngoài ra, 
bài viết cũng phân loại các lỗi phát âm 
trọng âm của học viên người Việt và thử 
đề xuất hướng khắc phục, để phần nào đáp  

 
ứng được yêu cầu dạy và học tiếng Anh hiện 
nay. 

Tư liệu khảo sát trong bài là loạt các từ 
gồm 6 từ đơn đa âm tiết thuộc 3 từ loại: danh 

từ, động từ, tính từ: photo [�əυτəυ] “bức ảnh”, 

comfort [k�mfət] “tiện lợi”, character 

[κæriktə] “cá tính”, entertain [entə’tein] 

“giải trí”, mimosa [mi’məʊsə] “hoa mimoza”, 

chorale [k
‘rɑ:l] “bản thánh ca”; cùng với 3 

từ phái sinh: photography [fəʊ‘t
grəfi] “bức 

ảnh”, comfortable [k�mfətəbl] “tiện lợi”, 

replenish [ri ’pleniʃ] “bổ sung”; và 5 từ ghép: 
girl-friend “bạn gái”, bad-tempered “nóng 
tính”, second-class “hạng thứ hai”, North-
East “đông bắc”, down-load “tải xuống”. 
Các sinh viên chuyên ngữ (tiếng Anh; năm thứ 3 
đã học qua môn Ngữ âm - Âm vị học) được chọn 
ngẫu nhiên làm cộng tác viên (CTV) thu âm các 
mẫu khảo sát (MKS), để đối chiếu với cách phát 
âm chuẩn (CPAC) trong tự điển âm thanh 
‘Cambridge Advanced Learner Dictionary’ và 
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‘Multi Dictionary version 9.0 Huy Biên 2008’ 
bằng Phương pháp so sánh - đối chiếu. Quá 
trình thu âm được thực hiện tại Phòng thực 
nghiệm Ngữ âm học, trường Đại học KHXH và 
NV TP Hồ Chí Minh. Phương pháp ngữ âm 

thực nghiệm: Các cứ liệu được phân tích và miêu 
tả bằng phần mềm chuyên dụng phân tích tiếng 
nói SPEECH ANALYZER (SA), và PRAAT 
5.05.12.  

2. Quy luật nhận diện trọng âm từ tiếng 
Anh 

2.1. Nguyên tắc chung về vị trí trọng âm từ 
tiếng Anh  

Tiếng Anh là một ngôn ngữ được thừa hưởng 
từ các quy luật trọng âm cố định của Đức 
(Germanic) [8], với đặc điểm là trọng âm luôn 
được đặt vào âm tiết thứ 1 của căn tố, nhưng lại bị 
ảnh hưởng bởi tiếng Latin, tiếng Pháp và Ý; nên 
tiếng Anh đôi khi bị cảm nhận như là ngôn ngữ 

không có quy luật trọng âm từ như tiếng Nga. 
Tuy nhiên, nhờ vào các yếu tố như kiểu loại từ (là 
từ đơn đa âm tiết, từ phái sinh và từ ghép) và số 
lượng âm tiết trong từ, vị trí trọng âm trong từ đa 
âm tiết tiếng Anh cơ bản có thể đoán được dù vẫn 
tồn tại vài ngoại lê. Ngoài ra, vị trí trọng âm từ đa 
âm tiết tiếng Anh là cố định, [8], [10] hầu như 
không bị tác động bởi ngữ cảnh, mục đích phát 
ngôn và cấu trúc câu. 

Như vậy, việc xác định trọng âm từ tiếng Anh 
được minh họa trong bảng 2.1, sẽ đươc căn cứ 
trên 2 cấp độ chính, tạo thành 3 loại từ: 

- Từ đơn với sự phân biệt từ 2 âm tiết đến 3 
âm tiết của 3 từ loại: danh từ, động từ, tính từ. 

- Từ phức gồm 2 tiểu loại:        
+ Từ phái sinh với sự phân biệt các kiểu ảnh 

hưởng của  tiền tố và hậu tố vào vị trí trọng âm. 
+ Từ ghép với sự phân biệt theo từ loại của 

các thành tố cấu tạo. 

Bảng 2.1: Các nguyên tắc trọng âm từ tiếng Anh 
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2.2. Quy luật nhận diện trọng âm từ tiếng 

Anh 
Giao tiếp bằng tiếng Anh được thực hiện 

thông qua nhịp điệu (rhythm) và âm điệu 
(melody) và sự kết hợp của hai khía cạnh này 
có thể được gọi là ngôn điệu (prosody). Thuật 
ngữ ‘Ngôn điệu’ với quan điểm là tổng hòa của 
nhịp điệu như tín hiệu truyền đạt đến người 
nghe các ý tưởng khác nhau như câu hỏi hay 
câu mệnh lệnh; và âm điệu mang đến cảm giác 
về tâm trạng, cảm xúc trong lời nói; từ đó giúp 
người nghe có thể xác định đúng hàm ý của lời 
nói (Implicature of a speech act). Vì vậy, trọng 
âm có chức năng rất quan trọng, cơ bản là 

+ Chức năng đánh dấu thông tin quan trọng: 
là làm ám hiệu cho người nghe nên nhận thông 
tin mới và những thông tin được cung cấp vì 
trọng âm và vị trí của trọng âm chính trên âm 
tiết đánh dấu sự quan trọng của thông tin cần 
truyền tải và nắm bắt của âm tiết hay từ chứa 
âm tiết đó, và cũng chính là phần quan trọng 
nhất của đơn vị giọng ngữ điệu. 

+ Chức năng ngữ nghĩa: các vị trí khác nhau 
của trọng âm trên cùng một từ sẽ làm cho từ có 
ý nghĩa khác nhau hay trở nên những từ loại 
khác nhau. Và ngược lại, căn cứ vào vị trí 
trọng âm, người học sẽ xác định được nghĩa 
của từ cũng như từ loại của từ đó. 

Tuy nhiên, trên thực tế, không thể phủ nhận 
tính phức tạp trong việc xác định trọng âm từ 
tiếng Anh với sự ảnh hưởng của nguyên tắc phân 
loại từ trên những căn cứ: cấp độ hình thái của từ, 
kiểu loại ngữ pháp và số lượng âm tiết trong từ, 
cũng như đặc điểm cấu trúc âm tiết, được xác 
định trên cơ sở mô hình nhịp điệu cơ bàn (bảng 
2.2).  

Bảng 2.2: Đối chiếu mô hình nhịp điệu 
Anh – Việt 

 MÔ HÌNH NHỊP ĐIỆU 
TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT 

Kiểu  
ngôn ngữ 

Ngôn ngữ có trọng 
âm cách quãng đều 
nhau (stress-timed 
language) với các 
mẫu nhịp điệu dựa 
trên sự lặp lại khá 
thường xuyên của 
các âm tiết có trọng 
âm. 

Ngôn ngữ đơn 
âm tiết cách 
quãng  đều nhau 
(syllable-timed 
language), đó là 
các âm tiết có 
trọng lực cân 
bằng. 

Công thức  {F = [S W]} {N = [A]} 
Ý nghĩa các  
chữ viết tắt 

F = foot =  bước,  
S = strong = mạnh,       
W = weak = yếu 

N = nhịp 
A = âm tiết 

Cơ sở của cấu trúc nhịp điệu tiếng Anh là sự 
tồn tại 2 kiểu âm tiết: âm tiết nhẹ và âm tiết mạnh 
[8], [10], được gọi là Trochee: Trochaic foot, là 
loại bước: 1 âm tiết dài – 1 âm tiết ngắn, cũng 
chính là âm tiết mạnh = âm tiết mang trọng âm và 
âm tiết nhẹ = âm tiết không mang trọng âm. Âm 
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tiết mạnh là âm tiết có một bộ vần phức tạp, gồm 
phụ âm đầu, phụ âm kết và hạt nhân là 1 nguyên 
âm ngắn, hoặc một nguyên âm dài hoặc nguyên 
âm đôi. Ngược lại, một âm tiết nhẹ chứa một âm 
vị nguyên âm trong phần vần, có hay không có 
âm khởi (ONSET) nhưng không có âm kết 
(CODA), như là âm tiết đầu tiên trong các từ 
report, about, vì các âm khởi hoàn toàn không 
liên quan với việc tính toán trọng lực âm tiết. 

Vì vậy, trên cơ sở sự khác nhau về đặc điểm 
các kiểu cấu trúc âm tiết  theo mô hình nhịp 
điệu, các quy luật nhận diện trọng âm từ đã 
được đúc kết một cách cơ bản và khá đơn 
giản, theo từng cấp độ [8], 10]:  

Cấp độ 1 - từ đơn nhiều âm tiết: 
- Từ đơn nhiều âm tiết với sự phân biệt 

giữa các loại từ: danh từ, động từ, tính từ, 
với đặc điểm chung là những âm tiết chứa 

nguyên âm trung hòa hay nguyên âm đôi /əʊ/ 
thì không mang trọng âm, còn lại những âm 
tiết chứa nguyên âm ngắn nhưng phải kết 
thúc với ít nhất 1 phụ âm và âm tiết chứa 
nguyên âm dài thì luôn mang trọng âm. Cụ 
thể như sau: 

a, Từ đơn 2 âm tiết đáp ứng được điều 
kiện là chỉ những âm tiết có chứa nguyên âm 
dài hay nguyên âm đôi hoặc kết thúc hơn 1 
phụ âm, mới mang trọng âm, ví dụ: photo 

[�əυτəυ] “bức ảnh”, chorale [k
 ‘rɑ:l] “bản 

thánh ca”, comfort [k�mfət] “tiện lợi”. 
b, Nhưng đối với từ đơn 3 âm tiết thì có 

điểm đặc biệt là:  
- Động từ 3 âm tiết: âm tiết đầu không 

bao giờ mang trọng âm. Và khi đó, âm tiết 
cuối mang trọng âm nếu chứa nguyên âm dài 
hay nguyên âm đôi hoặc kết thúc với hơn 1 
phụ âm. Nhưng nếu âm tiết cuối của động từ 
chứa 1 nguyên ngắn và 1 hay không có phụ 
âm, âm tiết liền kề trước nó sẽ mang trọng 

âm, ví dụ: entertain [entə’tein]  “giải trí”. 
- Danh từ  và tính từ 3 âm tiết: âm tiết cuối 

không bao giờ mang trọng âm. Vì vậy, âm tiết 
đầu hay âm tiết giữa sẽ mang trọng âm khi âm tiết  
tiết đó chứa nguyên âm dài hay nguyên âm đôi 

hoặc kết thúc bằng hơn một phụ âm, như 

character [κæriktə] “cá tính”, mimosa 

[mi’məʊsə] “hoa mimosa”. 
Cấp độ 2 - từ phức:  
- Từ phái sinh với sự ảnh hưởng của các loại 

phụ tố như:  
a, Các tiền tố đều không mang trọng âm, ngoại 

trừ tiền tố theo sau là tính từ (của cặp tiền tố + đt/ 
tt: trong trường hợp đặc biệt dưới đây) và việc xác 
định trọng âm sẽ theo nguyên tắc của từ đơn. 

Trường hợp đặc biệt:  Cặp từ lọai: Word-class 
pairs: là các cặp từ 2 âm tiết đánh vần giống 
nhau nhưng khác nhau về vị trí nhận trọng 
âm hoặc nghĩa, phụ thuộc và từ loại: danh từ, 
động từ hay tính từ và vị trí trọng âm, theo 
quy luật: Khi có một cặp từ gồm tiền tố+ căn 
tố; cả hai đều được đanh vần giống hệt nhau: 
một tiếng là động từ, tiếng kia là danh từ hay 
tính từ, thì trọng âm ở âm tiết HAI của 
ĐỘNG TỪ, còn trọng âm của DANH TỪ hay 
TÍNH TỪ thì ở âm tiết thứ NHẤT, như 

abstract [æb �strækt] (v), [�æbstræt] (adj) 
b, Các loại hậu tố gồm: các hậu tố luôn 

mang trọng âm (-ain, -ee, -eer, -ese, -ette, -

esque, -ique) như entertain [entə’tein] “giải 
trí”; hậu tố không mang trọng âm - có ảnh 
hưởng làm thay đổi vị trí trọng âm của từ (-
eous, -graphy, -ial, -ic, -ion, -ious, -ty) như 

photo [�əυτəυ]→ photography [fəʊ‘t
grəfi] 
“bức ảnh” và không có sự ảnh hưởng đến vị trí 
trọng âm của từ (-able, -age, -al, -en, -ful, -

ing) như comfort [k�mfət] →  confortable  

[k�mfətəbl] “tiện lợi”; và hậu tố mà khi thêm 
vào thì âm tiết trước nó luôn mang trọng âm (-
ish, -like, -less, -ly, -ment. -ness, -ous, -fy, -y) 

như replenish [ri ’pleniʃ]  “bổ sung”. 
- Từ ghép với 2 vị trí mang trọng âm khác 

nhau: thành tố thứ nhất sẽ mang nếu từ ghép cấu 
thành từ 2 danh từ như girlfriend “bạn gái” và các 
trường hợp còn lại thì thành tố thứ 2 sẽ mang trọng 
âm như Tính từ + Tính từ (ed): bad-‘tembered 
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“nóng tính”, Số đếm/ Số thứ tự + Danh từ: second-
‘class “cấp thứ hai”, có chức năng là trạng từ: 
north-‘east “đông bắc”, trạng từ + đt: chức năng là 
động từ: down-‘load “tải xuống”. 

3. Đặc điểm phát âm trọng âm từ tiếng Anh 
của học viên Việt Nam  

3.1. Kết quả khảo sát thực nghiệm 

Kết quả thực nghiệm từ character [κæriktə]  
“cá tính” trong sự đối chiếu đường nét thể hiện 
cường độ của MKS_10 và CPAC, như sau:  

 

Time (s)
0 0.9206

34.59

68.51

In
te
ns
it
y 
(d
B
)

['character] - CPAC: lien - MKS: cham

 
Hình 3.1: Đường nét cường độ từ character 

của CPAC và MKS_10  
Đường nét cường độ của CPAC và MKS_10 

không trùng khớp nhau, CPAC có đỉnh cường độ 
lệch về phía trái do đặt vị trí trọng âm đúng vào âm 
tiết 1, trong khi đó MKS_10 có đỉnh cường độ lệch 
về bên phải vì đã đặt sai vị trí trọng âm ở âm tiết 
thứ 2. Ngoài ra, MKS_10 có hiệu số giữa 2 đỉnh 2 

âm tiết (1 &2) trong từ character [κæriktə] = -
3.37dB, thấp nhất, đồng nghĩa với mức độ sai 
phạm về  điệu tính  cao nhất, đồng thời cũng thể 
hiện sai phạm về vị trí trọng âm, nên được chọn để 
đối chiếu với CPAC, và minh họa trong các phổ 
đồ dưới đây: 

 
Hình 3.2: Dạng sóng âm, cường độ và cao độ 

từ character của CPAC đối chiếu với MKS_10 

Theo các thông số trên và tính trọng âm lực 
tiếng Anh, việc xác định trọng âm theo phổ đồ chủ 
yếu phải căn cứ vào cường độ. CPAC có cường độ 
ở đỉnh âm tiết thứ nhất: 67.92 dB; đỉnh âm tiết thứ 
2: 54.39 dB, với hiệu số = 13.53dB. Trong khi đó, 
cường độ đo được ở đỉnh âm tiết thứ 1 của 
MKS_10: 67.06 dB và đỉnh âm tiết thứ 2: 70.43 
dB, với hiệu số = -3.37dB.  Các thông số trên 
chứng minh rằng cường độ khi phát âm âm tiết thứ 
1 của CPAC lớn hơn khá nhiều so với cường độ 
đo được ở đỉnh âm tiết thứ 2, thể hiện vị trí trọng 
âm ở âm tiết thứ nhất, với sự cách biệt = 13.53dB, 
[4, 7] đủ để tạo nên mô hình nhịp điệu có trọng âm 
là {F = [S W]}. Trong khi đó, lực phát ra cho 2 âm 
tiết của MKS_10 hầu như ngang nhau, với sự cách 
biệt -3.37dB. Điều này chứng minh MKS_10 đã 
phát âm vừa sai vị trí trọng âm, vừa không đủ để 
tạo nên mô hình nhịp điệu có trọng âm, vì cách 
phát âm này không thể hiện được sự khác nhau 
giữa âm tiết mạnh và âm tiết yếu, là mô hình nhịp 
điệu các âm tiết cân bằng: {N = [A]}. 

Có thể thấy cách phát âm của MKS_10 như 
vậy là không chính xác, do bị ảnh hưởng bởi đặc 
điểm tiếng mẹ đẻ (tiếng Việt). Việc xác định vị trí 
trọng âm từ tiếng Anh là một vấn đề khá phức tạp 
dẫn đến sai phạm này đã tồn tại khá phổ biến trong 
sinh viên người Việt. Cụ thể trong trường hợp 
khảo sát từ character, do thiếu kinh nghiệm nên 
CTV đã không nhìn ra âm tiết thứ nhất có chứa 
chữ r ở vị trí cuối âm tiết 1 nên chính là âm tiết 
mạnh, bắt buộc phải mang trọng âm. Và cho dù 
âm tiết thứ 3 cũng kết thúc bằng chữ r nhưng 
không phải là âm tiết mang trọng âm vì theo 
nguyên tắc trọng âm từ đơn đa âm tiết tiếng Anh 
thì âm tiết thứ 3 của danh từ 3 âm tiết không mang 
trọng âm. 

3.2. Các kiểu lỗi 
Căn cơ trên kết quả khảo sát từ character là 

danh từ nên âm tiết cuối không mang trọng âm,  
nên chỉ đưa vào bài viết các MKS của CTV đã 
quán triệt được đặc điểm này nên để tránh sự phức 
tạp về số liệu, bảng kết quả khảo sát 1 chỉ thể hiện 
thông số cường độ 2 âm tiết 1 và 2 của từ, trong sự 
đối chiếu với CPAC. 
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Bảng 3.1: Đối chiếu thông số cường độ giữa CPAC và 12 MKS 

Stt 
Cứ liệu 

phát âm 

Cường độ Lỗi điệu tính (A) 
Lỗi vị trí trong âm (B) ÂM TIẾT 

1 
ÂM TIẾT 2 HIỆU SỐ 

CPAC 67.92 dB 54.39 dB 13.53dB CHÍNH XÁC 
1 MKS_10 67.06 dB 70.43 dB -3.37dB A + B 

41.66% 
2 MKS_12 69.13 dB 70.03 dB -0.9 dB A + B 
3 MKS_7 69.28 dB 72.01 dB -2.73dB A + B 
4 MKS_5 62.21 dB 65.25 Db -3.04dB A + B 
5 MKS_9 62.14 dB 66.02 dB -3.38dB A + B 
6 MKS_1 75.11 dB 72.01 dB 3.1 dB A 

33.33% 
7 MKS_8 66.22 dB 61.05 dB 5.17dB A 
8 MKS_6 64.03 dB 62.04 dB 1.99dB A 
9 MKS_2 67.11 dB 65.55 dB 1.56dB A 
10 MKS_3 61.22 dB 67.88 dB -6.66dB B 

25% 11 MKS_4 65.04 dB 73.05 dB  -8.01dB B 
12 MKS_11 59.21 dB 69.82 Db -10.61dB B 

Theo thông số kĩ thuật trên, các kiểu lỗi trọng 
âm của sinh viênViệt Nam có thể được phân thành 
3 loại chính [4, 7, 8], theo bảng thống kê 3.2 sau 

Bảng 3.2: Thống kê tỉ lệ các kiểu lỗi 

STT Đặc điểm kiểu lỗi của 

các MKS 

Số lượng       Tỉ lệ 

1 MKS Lỗi điệu tính 

(A) 

03       25% 

2 MKS Lỗi vị trí trong 

âm (B) 

04     

33.33% 

3 MKS Lỗi điệu tính + 

Lỗi vị trí trong âm (A 

+ B) 

05     

41.66% 

Kiểu lỗi 1: lỗi điệu tính: Đó là khi sinh viên 
vẫn đặt trọng âm đúng vị trí nhưng phát âm với 
cường độ hầu như ngang nhau hay hiệu số 
cường độ giữa 2 hay các đỉnh âm tiết trong từ 
không đáng kể. Đó là trường hợp các MKS 1, 8, 
6, 2, có hiệu số cường độ giữa đỉnh 2 âm tiết: 
|3.1 dB|, |5.17dB|, |1.99dB|, |1.56dB| < 6 dB nên 
sẽ không đáp ứng được mô hình nhịp điệu tiếng 
Anh: S W  

Kiểu lỗi 2: Lỗi vị trí trọng âm: Đó là khi 
sinh viên đặt sai vị trí trọng âm. Có thể minh họa 
bằng các trường hợp MKS 3, 4, 11, có hiệu số 
cường độ giữa 2 đỉnh âm tiết: |-6.66dB|, |-8.01dB|, 

|-10.61dB| >= 6 dB, tạm đáp ứng mô hình nhịp 
điệu tiếng Anh: S W  

Kiểu lỗi 3: Lỗi điệu tính và vị trí trọng âm:  
sinh viên vừa đặt sai vị trí trọng âm vừa không đáp 
ứng được mô hình nhịp điệu tiếng Anh: S W, thể 
hiện qua MKS 12, 7, 5, 9 có hiệu số cường độ giữa 
2 đỉnh âm tiết:|-3.37dB,|-0.9dB|, |-2.37dB|, |-
3.04dB|, |-3.38dB| < 6 dB.  

3.3.  Nguyên nhân sai phạm và hướng giải 
quyết 

Nguyên tắc trọng âm từ tiếng Anh khá phức tạp 
khi phụ thuộc vào từ loại, vào số lượng âm tiết 
trong từ, có hay không có phụ tố. Chính vì vậy, 
sinh viên Việt Nam đa số không xác định được vị 
trí trọng âm từ đa âm tiết tiếng Anh.  

Không chỉ vậy, sự khác biệt về mô hình nhịp 
điệu cơ bản nêu trên dẫn đến một thực tế là, do sự 
chuyển di, sinh viên người Việt thường phát âm 
tiếng Anh nghe không giống người Anh, nếu 
không chú ý đến đặc điểm nhịp, với sự đối lập: S: 
strong- mạnh; W: weak- yếu.  

Vì vậy, yêu cầu đặt ra là học viên người Việt 
cần rèn luyện cách nhận biết được số lượng âm tiết 
trong từ, cụ thể là cần đếm âm tiết, cũng chính là 
phải chú ý đến sự phân biệt cường độ của các âm 
tiết, theo những điều cần ghi nhớ: {Âm tiết mạnh = 
âm tiết có một bộ vần phức tạp, gồm phụ âm đầu, 
phụ âm kết và hạt nhân là 1 nguyên âm ngắn, hoặc 
một nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi}, và: 
{Âm tiết yếu = âm tiết có một âm vị nguyên âm 
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trong phần vần, có hay không có phụ âm đầu 
nhưng không có phụ âm cuối}, để từ đó có thể tạo 
được tính nhịp điệu theo mô hình: {F = S W} 
(Trochee: Trochaic foot): Loại bước: 1 âm tiết dài 
– 1 âm tiết ngắn, khi phát âm các từ đa âm tiết có 
trọng âm tiếng Anh,  dù vẫn tồn tại hai mô hình 
nhịp điệu sử dụng cho thi ca là WS:  Iamb (Iambic 
foot): loại bước: 1 âm tiết ngắn – 1 âm tiết dài, và 
SWW:  (Dactyl : Dactylic Foot): Loại bước: 1 âm 
tiết dài – 2 âm tiết ngắn. Sự đa dạng này đôi khi 
dẫn đến vài sự thay đổi vị trí trọng âm từ khi đặt 
vào ngữ đoạn để có thể đáp ứng được mô hình 
nhịp điệu thông thường như thir’teen (WS) ‘player 
(SW), và để đáp ứng được mô hình nhịp điệu 
không phải trong thi ca, mà trong cuộc sống, người 
bản ngữ chấp nhận đổi trọng âm từ ‘thirteen để đáp 
ứng được nhịp  SW-SW trong ngữ đoạn ‘thirteen 
‘player. 

Ngoài ra, để hạn chế lỗi giao thoa do chuyển di 
tiêu cực, học viên cần phải nhận biết được sự khác 
nhau: Mô hình nhịp điệu của tiếng Việt là {N = 
[A]}, (với trọng lực cho mỗi âm tiết [A] ngang 
nhau, cũng chính là một nhịp), và Mô hình nhịp 
điệu tiếng Anh là {F = [S W]}. Đó là do tiếng 
Việt là ngôn ngữ cân bằng về cường độ của các 
âm tiết (các tiếng), trong khi tiếng Anh là ngôn 
ngữ có trọng âm, cường độ của các âm tiết trong 
từ hoàn toàn không giống nhau. Trong tiếng Anh, 
âm tiết mang trọng âm [8, 10] luôn là âm tiết có 
một bộ vần phức tạp, gồm phụ âm cuối và hạt 
nhân là một nguyên âm ngắn, hoặc một nguyên 
âm dài hay nguyên âm đôi. Ngược lại, âm tiết 
không mang trọng âm luôn là một âm tiết nhẹ chứa 
một nguyên âm trong phần vần, có hay không có 
phụ âm đầu nhưng không có phụ âm cuối. 

4. Tóm lại, trọng âm từ tiếng Anh được nhận 
diện qua một số tiêu chí như sau: 

Đặc điểm cấu trúc âm tiết: chỉ có âm tiết mạnh 
mang trọng âm = phụ âm đầu, phụ âm cuối và hạt 
nhân là 1 nguyên âm ngắn, hoặc một nguyên âm 
dài hoặc nguyên âm đôi. 

Đặc điểm cấu trúc từ: Từ đơn được căn cứ vào 
cấu trúc âm tiết. Từ phái sinh chịu sự ảnh hưởng 
của cả hai phụ tố: tiền tố không mang trọng âm; 
hậu tố luôn mang trọng âm và không mang trọng 

âm - có và không có sự ảnh hưởng làm thay đổi vị 
trí trọng âm của từ. Từ ghép với 2 vị trí mang trọng 
âm: thành tố thứ nhất: 2 danh từ và thành tố thứ 2: 
4 trường hợp còn lại. 

Tính nhịp điệu: Từ đa âm tiết có trọng âm 
tiếng Anh phải được phát âm có tính nhịp điệu 
với mô hình: {F = S W}. 

Cường độ: Trọng âm từ tiếng Anh được 
nhận diện chủ yếu bằng cường độ. Như vậy, 
bên cạnh trường độ và cao độ, cường độ (sự 
tăng cường lực âm học) là tiêu chí chính đánh 
dấu trọng âm từ tiếng Anh.  

Hiểu và nhớ được 4 đặc điểm trên, học viên 
người Việt sẽ không (hoặc hạn chế) sai phạm 
3 kiểu lỗi chính: lỗi điệu tính, lỗi vị trí trọng 
âm và lỗi điệu tính - vị trí trọng âm, khi nhận 
diện và phát âm từ tiếng Anh. 
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